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TÓM TẮT  

Vận dụng mô hình dạy học 5E trong giảng dạy các môn khoa học ngày càng chiếm được ưu 

thế trên thế giới bởi những hiệu quả mà nó mang lại trong việc phát triển năng lực người học và xây 

dựng kế hoạch dạy học của giáo viên. Bên cạnh đó, sự ra đời của môn Khoa học tự nhiên trong 

chương trình Giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu giáo viên phải thay đổi phương pháp dạy học để phù 

hợp với mục tiêu phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở. Trên cơ sở 

phân tích lí luận về mô hình dạy học 5E; dạy học phát triển năng lực; chương trình môn Khoa học 

tự nhiên, bài báo chỉ ra sự đáp ứng của mô hình dạy học 5E trong dạy học phát triển năng lực khoa 

học tự nhiên và đề xuất một tiến trình dạy học cụ thể hoá mô hình dạy học 5E. Từ đó, vận dụng nó 

để thiết kế cho 03 chủ đề dạy học đáp ứng đầy đủ yêu cầu cần đạt của mạch nội dung “Âm thanh” 

môn Khoa học tự nhiên lớp 7. Kết quả thực nghiệm 02 chủ đề “Hành trình của âm thanh” và “Tổ ấm 

yên bình” bước đầu cho thấy mô hình dạy học 5E giúp phát triển năng lực khoa học tự nhiên của 

học sinh trung học cơ sở. 

Từ khóa: mô hình dạy học 5E; môn Khoa học tự nhiên 2018; năng lực khoa học tự nhiên;  

âm thanh 

 

1. Giới thiệu 

Trên thế giới, mô hình dạy học 5E được vận dụng trong tổ chức dạy học và đem lại 

nhiều hiệu quả tích cực cho học sinh (HS) đối với việc rèn luyện kĩ năng thiết yếu của thế kỉ 

XXI (Bybee et al., 2006). Trong đó, mô hình này giúp HS duy trì được hứng thú học tập, ghi 

nhớ kiến thức tốt hơn và nâng cao trình độ học tập (Fazelian & Soraghi, 2010). Không những 

thế, trên nền tảng công nghệ số, việc vận dụng mô hình dạy học 5E còn thúc đẩy khả năng 

lập luận, tạo cơ hội kết nối vấn đề thực tiễn và các khái niệm khoa học của HS (Siwawetkull 

& Koraneekij, 2020). 
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Đặt trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, nền giáo dục được định hướng thay đổi từ tiếp 

cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Cụ thể, sự ra đời của Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 đã nhấn mạnh mục tiêu phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của HS. Điều này yêu 

cầu giáo viên (GV) phải có sự thay đổi trong phương pháp dạy học để đáp ứng được mục 

tiêu của chương trình. Qua tổng quan nghiên cứu tài liệu, đã có những nghiên cứu ứng dụng 

mô hình dạy học 5E để thiết kế kế hoạch dạy học hiệu quả và phù hợp với định hướng phát 

triển năng lực như (Vu, 2016; Ngo, 2019; Nguyen & Nguyen, 2020). Tuy nhiên, chưa có 

nhiều nghiên cứu vận dụng mô hình dạy 5E để phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS 

trong môn Khoa học tự nhiên 2018.  

Trong môn Khoa học tự nhiên lớp 7, mạch nội dung “Âm thanh” đóng vai trò quan 

trọng trong chủ đề khoa học “Năng lượng và sự biến đổi” (MOET, 2018b), không những 

giúp HS lĩnh hội được kiến thức khoa học về: mô tả sóng âm; độ to và độ cao của âm; phản 

xạ âm mà còn lồng ghép các vấn đề giáo dục về kĩ năng sống, trách nhiệm trong việc chống 

ô nhiễm tiếng ồn. Từ đó, HS có thể hình thành, phát triển được những biểu hiện năng lực 

khoa học tự nhiên. 

Từ những phân tích ở trên, bài báo chỉ ra ưu điểm của mô hình dạy học 5E trong việc 

phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS và đề xuất một tiến trình dạy học cụ thể hóa 

mô hình dạy học 5E để tổ chức dạy học mạch nội dung “Âm thanh” môn Khoa học tự nhiên 

lớp 7 phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS trung học cơ sở. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Năng lực khoa học tự nhiên của HS 

Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, năng lực khoa học tự nhiên là năng lực 

đặc thù, được hình thành và phát triển thông qua quá trình học tập môn Khoa học tự nhiên 

(MOET, 2018a). Trong phạm vi bài báo, khái niệm năng lực khoa học tự nhiên của HS được 

người nghiên cứu hiểu như sau: Năng lực khoa học tự nhiên của HS là khả năng huy động 

tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân (hứng thú, niềm tin, ý chí…) để 

trình bày, giải thích được kiến thức cốt lõi của thế giới tự nhiên (thành phần cấu trúc, sự đa 

dạng, tính hệ thống, quy luật vận động, tương tác và biến đổi) và vận dụng được kiến thức, 

kĩ năng đã học để giải thích, giải quyết những vấn đề đơn giản liên quan đến bản thân, gia 

đình, cộng đồng. 

Cấu trúc năng lực khoa học tự nhiên gồm 3 thành phần: nhận thức tự nhiên; tìm hiểu 

tự nhiên; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học với 15 biểu hiện hành vi (MOET, 2018b). Dựa 

vào định hướng phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS (MOET, 2018b), người nghiên 

cứu đề xuất những biện pháp phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS qua Bảng 1.  
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Bảng 1. Biện pháp phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS trung học cơ sở 

Thành phần 

năng lực 
Biện pháp 

Mã 

hóa 

Nhận thức 

tự nhiên 

(KHTN1) 

- Xây dựng hệ thống câu hỏi kết nối giữa kiến thức đã biết và chưa biết của 

HS để kích thích nhu cầu hình thành kiến thức mới 

BP

1.1 

- Xác định đúng mức độ biểu hiện của năng lực để tổ chức hoạt động phù 

hợp với từng đối tượng HS 

BP 

1.2 

- Tổ chức cho HS tự học (quan sát tranh ảnh, mẫu vật; đọc tài liệu…) để 

rèn luyện kĩ năng so sánh, phân loại, hệ thống hoá kiến thức 

BP 

1.3 

- Tăng cường tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau trong quá trình 

học tập 

BP

1.4 

Tìm hiểu 

tự nhiên 

(KHTN2) 

- Cung cấp dữ kiện học tập liên quan với chủ đề dạy học để HS nhận ra và 

đặt được câu hỏi liên quan đến vấn đề cần giải quyết, từ đó định hướng và 

thống nhất kiến thức cần tìm hiểu 

BP

2.1 

- Tổ chức hoạt động thảo luận nhóm thúc đẩy HS đưa ra nhiều phương án 

tìm hiểu kiến thức, chia sẻ các phương án với các thành viên trong nhóm; 

thống nhất phương án phù hợp 

BP

2.2 

- Tổ chức cho HS báo cáo phương án trước lớp và tham gia phản biện lẫn 

nhau để điều chỉnh phương án kiểm chứng phù hợp với giả thuyết của mình 

BP

2.3 

- Định hướng HS lập được kế hoạch thực hiện phương án đã lựa chọn với 

các tiêu chí: mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ; trình tự và thời gian thực 

hiện; phương tiện (dụng cụ, vật liệu); phân công nhiệm vụ 

BP

2.4 

- Tổ chức cho HS tiến hành kiểm nghiệm giả thuyết theo đúng phương án 

đã đề ra 

BP

2.5 

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả tìm hiểu kiến thức trước lớp và tham gia 

phản biện lẫn nhau và tiến hành chuẩn hóa kiến thức cho HS 

BP

2.6 

Vận dụng 

kiến thức, 

kĩ năng 

đã học 

(KHTN3) 

- Lựa chọn vấn đề thực tiễn gần gũi, phù hợp với nhu cầu giải quyết vấn 

đề của HS 

BP

3.1 

- Tổ chức cho HS đề xuất, thiết kế, phân tích các mô hình công nghệ phù 

hợp với yêu cầu vấn đề đặt ra 

BP

3.2 

- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả với tập thể và cùng nhau tham gia phản 

biện để làm rõ các nguyên lí sản phẩm và đề xuất giải pháp cải tiến 

BP

3.3 

2.2. Xây dựng tiến trình dạy học cụ thể hóa mô hình dạy học 5E nhằm phát triển năng 

lực khoa học tự nhiên của HS cấp trung học cơ sở 

2.2.1. Mô hình dạy học 5E với dạy học phát triển năng lực khoa học tự nhiên 

 Mô hình dạy học 5E là mô hình được xây dựng dựa trên lí thuyết kiến tạo về học tập, 

trong đó người học chủ động trong quá trình hình thành kiến thức mới thông qua quá trình 

trải nghiệm và những kiến thức đã biết trước đây (Bybee et al., 2006). Mô hình này gồm 5 

giai đoạn tương ứng với 5 chữ E: Kết nối – Engage; Khám phá – Explore; Giải thích – 

Explain; Củng cố, mở rộng – Elaborate; Đánh giá – Evaluate. Ban đầu, mô hình 5E được đề 
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xuất bởi Bybee và các cộng sự tại Biological Sciences Curriculum Study với mục đích cải 

tiến chương trình các môn Sinh hoc̣ ở tiểu học. Sau đó, mô hình đã được đông đảo các nhà 

nghiên cứu giáo dục và GV tích cực hưởng ứng, vận dụng vào việc dạy học định hướng phát 

triển năng lực của người học từ bậc tiểu học đến đại học (Fazelian & Soraghi, 2010; Ergin, 

2012; Vu, 2016; Siwawetkull & Koraneekij, 2020). 

 Trong đó, đặc điểm từng giai đoạn của mô hình dạy học 5E đều tạo ra nhiều cơ hội để 

phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS. Cụ thể là:  

- Ở giai đoạn “Kết nối”: Đây là giai đoạn đóng vai trò quyết định trong việc có kích 

thích được động cơ học tập trong suốt quá trình học của HS hay không (Nguyen & Nguyen, 

2020). Để giai đoạn này diễn ra thuận lợi, Bybee yêu cầu GV cần trực tiếp hoặc thông qua 

một nhiệm vụ học tập cụ thể để tiến hành khảo sát kiến thức sẵn có của HS (Tương ứng với 

BP 1.1, BP 1.2) và giúp HS tìm hiểu một khái niệm mới bằng cách tham gia các hoạt động 

ngắn hình thành động cơ học tập (Tương ứng với BP 1.3).  

- Ở giai đoạn “Khám phá”: Đây là giai đoạn để HS được định hướng tự tìm hiểu các kiến 

thức liên quan đến vấn đề bài học nhằm phát triển các năng lực thực hành thí nghiệm, giải 

quyết vấn đề và sử dụng ngôn ngữ khoa học (Vu, 2016). GV nên tổ chức cho HS làm việc 

cùng nhau và tự lên kế hoạch thực hiện thí nghiệm để hiểu bản chất vấn đề; ghi nhớ tốt hơn 

(Vu, 2016) và tăng cường khả năng giao tiếp hợp tác với các thành viên trong lớp (Ngo, 2019). 

Kết lại, để giai đoạn này đạt hiệu quả cao, nên tổ chức theo quy trình: dự đoán giả thuyết 

(Tương ứng BP 2.1); thiết kế và lựa chọn phương án tìm hiểu kiến thức (Tương ứng BP 2.2; 

BP 2.3); lập kế hoạch và thực hiện phương án đã đề xuất (Tương ứng với BP 2.4, BP 2.5).  

- Ở giai đoạn “Giải thích”: Đây là giai đoạn giúp HS trình bày kết quả nghiên cứu của 

mình ở hoạt động “Khám phá” và đối chiếu với kết quả của HS khác. Vì thế, GV cần tổ chức 

cho HS báo cáo, giải thích các kết quả đã tự tìm hiểu với sự phản hồi của cả lớp. Sau cùng, 

GV nhận xét và chuẩn hóa các kiến thức mới cho HS (Bybee et al., 2006) (Tương ứng với 

BP 2.6). 

- Ở giai đoạn “Củng cố, mở rộng”: Đây là giai đoạn giúp HS khắc sâu kiến thức vừa 

học và có cơ hội vận dụng kiến thức giải quyết những tình huống mới. Vì thế, GV phải tạo 

điều kiện để HS sử dụng thuật ngữ, định nghĩa vừa được chuẩn hóa để giải thích các trường 

hợp tương tự. Bên cạnh đó, GV tiến hành đặt ra những vấn đề thực tiễn, gần gũi để HS vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết (Bybee et al., 2006) (Tương ứng với BP 3.1, 

BP 3.2, BP 3.3). 

- Ở giai đoạn “Đánh giá”: Đây là giai đoạn giúp HS và GV đánh giá sau quá trình học 

tập, nghiên cứu. Tuy nhiên, GV được khuyến khích lồng ghép hoạt động đánh giá trong suốt 

quá trình học để HS liên tục đánh giá sự hiểu biết, kĩ năng của bản thân và các thành viên 

khác (Bybee et al., 2006) (Tương ứng với BP 1.4). Đồng thời, GV cũng phải quan sát, ghi 

nhận các kết quả về việc hình thành và phát triển kiến thức, kĩ năng và thái độ của HS trong 

suốt quá trình học để đánh giá sự tiến bộ của HS (Nguyen & Nguyen, 2020). 

 Có thể thấy, đặc điểm của mô hình dạy học 5E hoàn toàn khớp với các biện pháp cần 

chú trọng để phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS. 
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2.2.2. Tiến trình dạy học cụ thể hóa mô hình dạy học 5E nhằm phát triển năng lực khoa học 

tự nhiên của HS 

Dựa trên sự đáp ứng của mô hình dạy học 5E (Mục 2.2.1) với biện pháp phát triển năng 

lực khoa học tự nhiên của HS (Bảng 1), người nghiên cứu đề xuất tiến trình dạy học cụ thể 

hóa mô hình dạy học 5E nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS được thể hiện 

chi tiết qua Bảng 2. 

Bảng 2. Tiến trình dạy học cụ thể hóa mô hình dạy học 5E nhằm phát triển  

năng lực khoa học tự nhiên của HS 

Hoạt động Mục đích Tiến trình tổ chức 
Sản phẩm dự 

kiến của HS 

Hoạt động 1 

Engage 

(Kết nối) 

Đánh giá 

hiểu biết 

ban đầu  

của HS 

1. Khảo sát kiến thức ban đầu 

- GV đặt câu hỏi chung cho cả lớp hoặc làm bài 

kiểm tra nhỏ trước khi vào chủ đề 

- HS trả lời câu hỏi hoặc làm bài kiểm tra 

- Câu trả lời 

miệng của HS 

- Bài kiểm tra 

ngắn 

Kích thích 

động cơ học 

tập 

2. Đặt vấn đề cần nghiên cứu 

- GV dẫn dắt sang vấn đề nghiên cứu tiếp theo, 

gợi mở cho HS sự tò mò cho chủ đề mới 

- HS lắng nghe, phản hồi về chủ đề bài học 

- Câu hỏi, 

phản hồi từ 

vấn đề được 

đặt ra 

Hoạt động 2 

Explore 

(Khám phá) 

Hoạt động 2.1. Đề xuất, thống nhất phương án khám phá kiến thức 

Xác định 

được các 

vấn đề cần 

tìm hiểu 

 

3. Định hướng kiến thức cần nghiên cứu 

- GV định hướng cho HS phân tách vấn đề 

nghiên cứu thành những vấn đề thành tố. Sau đó, 

yêu cầu mỗi HS đề xuất giả thuyết về những kiến 

thức cần tìm hiểu 

- HS hệ thống những kiến thức cần tìm hiểu. Từ 

đó tự đề xuất giả thuyết cho riêng mình 

- Bảng hệ 

thống kiến 

thức cần tìm 

hiểu 

- Giả thuyết 

của HS về các 

vấn đề cần tìm 

hiểu 

Đề xuất 

được những 

phương án 

kiểm chứng 

giả thuyết 

4. Đề xuất phương án khám phá kiến thức 

- GV yêu cầu HS khảo cứu tài liệu, vận dụng 

những kiến thức đã có để đề xuất các phương án 

kiểm chứng được giả thuyết 

- HS thảo luận, đề xuất phương án kiểm tra giả 

thuyết đã đề ra 

- Các phương 

án đề xuất để 

kiểm tra giả 

thuyết 

Rút ra được 

phương án 

kiểm chứng 

cuối cùng 

5. Thống nhất phương án khám phá kiến thức 

- GV tổ chức cho HS báo cáo phương án đề xuất 

- HS đại diện báo cáo, phản biện lẫn nhau 

- GV thống nhất lại các phương án cần báo cáo 

- Câu hỏi, 

phản hồi từ 

vấn đề được 

đặt ra 

- Phương án 

kiểm chứng giả 

thuyết được 

điều chỉnh 
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Hoạt động 2.2. Thực hiện phương án khám phá kiến thức 

Thực hiện 

được 

phương án 

kiểm chứng 

giả thuyết 

6. Thực hiện phương án khám phá kiến thức 

- GV tổ chức cho HS thực hiện phương án đã 

thống nhất 

- HS hoạt động cá nhân/nhóm để thực hiện thí 

nghiệm kiểm chứng giả thuyết đã đề ra 

- Quá trình 

thực hiện thí 

nghiệm 

Viết được 

báo cáo kết 

quả thực 

hiện 

7. Viết báo cáo kết quả thực hiện 

- HS hoạt động cá nhân/thảo luận nhóm để đối 

chiếu kết quả thí nghiệm với giả thuyết ban đầu. 

Từ đó, HS rút ra kết luận cho vấn đề cần tìm hiểu 

và viết báo cáo kết quả thực hiện 

- Bài báo cáo 

kết quả thực 

hiện 

Hoạt động 3 

Explain 

(Giải thích) 

Trình bày 

được kết 

quả nhiệm 

vụ 

8. Báo cáo nhiệm vụ khám phá kiến thức 

- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả nhiệm vụ 

khám phá kiến thức 

- HS đại diện báo cáo kết quả. Các HS còn lại 

phản biện, đóng góp ý kiến 

- Bài báo cáo 

nhiệm vụ 

khám phá 

Ghi nhận 

được 

hệ thống 

kiến thức 

được chuẩn 

hóa 

9. Chuẩn hóa kiến thức cho HS 

- GV nhận xét đánh giá chung cho các kết quả 

báo cáo 

- GV tiến hành tổng hợp kết quả báo cáo và 

chuẩn hóa kiến thức cho HS 

- Bài ghi chép 

hệ thống kiến 

thức của HS 

Hoạt động 4 

Elaborate 

(Củng cố, 

mở rộng) 

Đánh giá lại 

mức độ tìm 

hiểu kiến 

thức 

10. Củng cố kiến thức 

- GV đặt ra những câu hỏi nhằm củng cố kiến 

thức, cũng như đánh giá lại sự hiểu biết của HS 

về nội dung chủ đề 

- HS trả lời những câu hỏi hoặc nhiệm vụ học tập 

mà GV đưa ra 

- Câu trả lời 

của HS 

Giải quyết 

được vấn đề 

thực tiễn 

được đặt ra 

11. Mở rộng vấn đề 

- GV đặt ra những vấn đề thực tiễn và yêu cầu 

HS vận dụng những kiến thức đã được học để 

giải quyết 

- HS thảo luận, đề xuất và thực hiện giải pháp 

cho vấn đề thực tiễn trên 

- Bản đề xuất 

giải pháp 

- Sản phẩm, 

mô hình theo 

yêu cầu của 

GV 

Hoạt động 5 

Evaluate 

(Đánh giá) 

Rút ra được 

nhận xét về 

quá trình 

nhận thức 

của bản thân 

12. HS tự đánh giá 

- GV yêu cầu HS so sánh kiến thức đã được 

chuẩn hóa so với những giả thuyết ban đầu. Kết 

hợp làm phiếu khảo sát để HS tự đánh giá những 

thay đổi của bản thân 

- HS tự đánh giá quá trình học tập của mình 

- Câu trả lời 

của HS 

- Phiếu khảo 

sát 

Đánh giá 

toàn bộ quá 

trình học 

của HS 

13. GV đánh giá 

- GV thu nhận tất cả thông tin của HS từ các nhiệm 

vụ học tập đã được giao, tiến hành đánh giá và nhận 

xét cho HS trong toàn bộ quá trình học 
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2.3. Tổ chức dạy học mạch nội dung “Âm thanh” môn Khoa học tự nhiên lớp 7 theo 

tiến trình dạy học cụ thể hóa mô hình dạy học 5E đã đề xuất 

2.3.1. Hệ thống chủ đề dạy học mạch nội dung “Âm thanh” theo tiến trình dạy học cụ thể 

hóa mô hình dạy học 5E 

Để tổ chức dạy học mạch nội dung “Âm thanh” môn Khoa học tự nhiên lớp 7, người 

nghiên cứu căn cứ vào yêu cầu cần đạt như Bảng 3 (MOET, 2018b). 

Bảng 3. Yêu cầu cần đạt của mạch nội dung “Âm thanh” môn Khoa học tự nhiên lớp 7 

MẠCH NỘI DUNG ÂM THANH (10 tiết) 

Đơn vị kiến thức Mục tiêu về năng lực khoa học tự nhiên Mã hóa 

Mô tả sóng âm 

- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào 

thanh kim loại...) để chứng tỏ được sóng âm có thể truyền 

được trong chất rắn, lỏng, khí 

Y1 

- Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí Y2 

Độ to và độ cao của âm 

- Xác định được biên độ và tần số sóng âm Y3 

- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz) Y4 

- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm Y5 

- Sử dụng nhạc cụ (hoặc học liệu điện tử, dao động kí) 

chứng tỏ được độ cao của âm có liên hệ với tần số âm 
Y6 

Phản xạ âm 

- Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém Y7 

- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp 

trong thực tế về sóng âm 
Y8 

- Đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh 

hưởng đến sức khỏe 
Y9 

  Trên cơ sở phân tích yêu cầu cần đạt và nội dung kiến thức “Âm thanh”, người nghiên 

cứu vận dụng tiến trình cụ thể hóa mô hình dạy học 5E đã đề xuất để thiết kế 03 chủ đề dạy 

học phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS qua Bảng 4. 

Bảng 4. Hệ thống chủ đề dạy học mạch nội dung “Âm thanh”  

theo tiến trình dạy học cụ thể hóa mô hình dạy học 5E 

Chủ đề Mục tiêu Nội dung kiến thức Sản phẩm thực tiễn 

Hành trình  

của âm thanh 

(3 tiết) 

Y1, Y2 
- Môi trường truyền âm 

- Bản chất truyền âm trong không khí 

Điện thoại “Chimu” 

(Điện thoại ống bơ) 

Hóa thân  

thành nhạc công 

(4 tiết) 

Y3, Y4, 

Y5, Y6 

- Độ cao của âm: tần số; tốc độ dao 

động; mối liên hệ giữa tốc độ dao động 

và tần số; mối liên hệ giữa độ cao của 

âm và tần số 

- Độ to của âm: biên độ dao động; mối 

liên hệ giữa độ to của âm và biên độ dao 

động; âm mạnh, âm yếu 

Bộ nhạc cụ tự chế 

Tổ ấm yên bình 

(3 tiết) 

Y7, Y8, 

Y9 

- Tiếng vang, phản xạ âm 

- Vật phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém 

- Ô nhiễm tiếng ồn và cách phòng tránh 

Ngôi nhà cách âm 
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2.3.2. Minh họa kế hoạch dạy học chủ đề “Hành trình của âm thanh”  

 Các chủ đề đã xây dựng không những đáp ứng được toàn bộ yêu cầu cần đạt của mạch 

nội dung “Âm thanh”, mà còn bổ sung thêm mục tiêu ở những biểu hiện hành vi khác trong 

năng lực khoa học tự nhiên của HS để phù hợp cho mục đích theo dõi, đánh giá. Trong phạm 

vi bài báo, người nghiên cứu trình bày kế hoạch dạy học chủ đề “Hành trình của âm thanh” 

như một ví dụ minh họa. 

❖ Mục tiêu 

Năng lực khoa học tự nhiên Mã hóa 

Liệt kê được môi trường có thể truyền âm [KHTN1.1] 

Giải thích được nguyên lí truyền sóng âm trong không khí [KHTN1.6] 

Đề xuất được giả thuyết về âm thanh có thể truyền trong môi trường nào [KHTN2.2] 

Thiết kế được phương án kiểm chứng giả thuyết đã đề ra [KHTN2.3] 

Thực hiện được kế hoạch thí nghiệm đã đề xuất [KHTN2.4] 

Trình bày được bản báo cáo kết quả thí nghiệm [KHTN2.5] 

Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về môi 

trường truyền sóng âm 
[KHTN3.1] 

Đề xuất và thực hiện được phương án chế tạo điện thoại “Chimu” [KHTN3.2] 

❖ Tiến trình dạy học 

Hoạt động 

[Mục tiêu] 
Nội dung hoạt động Tổ chức thực hiện 

Sản phẩm  

học tập 

của HS 

Hoạt động 1.  

Kết nối       

[KHTN2.2] 

- HS trình bày vai trò 

của âm thanh trong 

cuộc sống 

- HS đề xuất môi 

trường có thể truyền 

âm 

- GV yêu cầu HS theo dõi video một người 

đang nói chuyện với một người khác ở một 

khoảng cách rất xa, và họ không thể hiểu 

đối phương đang nói điều gì. Sau đó, trả 

lời câu hỏi: “Cảm xúc của 2 người lúc đó 

như thế nào? Từ đó, hãy rút ra vai trò âm 

thanh của cuộc sống chúng ta.” 

- GV sử dụng kĩ thuật công não để HS dự 

đoán: “Âm thanh được lan truyền trong 

không gian như thế nào?” 

- Câu trả lời 

của HS 

- Dự đoán 

của HS về 

các môi 

trường 

truyền âm 

Hoạt động 2. 

Khám phá 

[KHTN1.1 

KHTN1.6 

KHTN2.3 

KHTN2.4 

KHTN2.5] 

- HS hoạt động nhóm 

để đề xuất phương án, 

thực hiện phương án 

và viết báo cáo kết 

quả thí nghiệm 

- GV tiến hành chia nhóm và cung cấp 

dụng cụ thí nghiệm cho HS. Sau đó yêu 

cầu các nhóm thảo luận, đề xuất phương án 

thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết đã đề 

ra 

- GV tổ chức cho các nhóm cử đại diện 

trình bày phương án thí nghiệm và phản 

biện lẫn nhau. Sau đó, điều chỉnh phương 

án thí nghiệm cho các nhóm HS 

- GV tổ chức cho HS thực hiện phương án 

đã được hoàn thiện và quan sát quá trình 

làm việc của các nhóm, định hướng khi cần 

thiết 

- Bản báo 

cáo phương 

án kiểm 

chứng giả 

thuyết 

- Bản báo 

cáo kết quả 

thí nghiệm 
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Hoạt động 3. 

Giải thích 

[KHTN2.5] 

- HS trình bày báo cáo 

kết quả thí nghiệm, 

các HS còn lại lắng 

nghe và phản biện 

- GV tổ chức cho HS đại diện trình bày kết 

quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm 

còn lại phản biện và đặt câu hỏi cho nhóm 

bạn 

- Sau khi HS báo cáo, GV nhận xét và 

chuẩn hóa kiến thức cho HS, để giúp HS 

có hệ thống kiến thức hoàn thiện, chính xác 

của chủ đề 

- Hệ thống 

kiến thức 

đã được 

chuẩn hóa 

Hoạt động 4. 

Củng cố,       

mở rộng        

[KHTN3.1 

KHTN3.2] 

- HS thực hiện bài tập 

củng cố do GV yêu 

cầu và trình bày kết 

quả trước lớp 

- HS đề xuất các ý 

tưởng giải quyết vấn 

đề đặt ra 

- HS tiến hành thiết kế 

và chế tạo sản phẩm 

điện thoại “Chimu” 

- HS cử đại diện trình 

bày, các bạn còn lại 

lắng nghe và phản 

biện 

- GV yêu cầu HS thực hiện các bài tập 

củng cố đơn giản trong sách giáo khoa, và 

tài liệu định hướng. Sau đó, điều chỉnh và 

nhận xét bài làm của HS 

- GV mở rộng vấn đề: “Ở những vùng núi 

xa xôi, khi không có sóng điện thoại. Làm 

cách nào để những nhà dân cách xa nhau 

có thể liên lạc được?” 

- GV tổ chức cho HS trình bày ý tưởng, sau 

đó định hướng chế tạo điện thoại “Chimu” 

- GV tổ chức cho HS báo cáo sản phẩm và 

nguyên lí vận hành 

- GV nhận xét và đánh giá sản phẩm của 

các nhóm 

- Câu trả lời 

của bài tập 

củng cố 

- Bản thiết 

kế và sản 

phẩm điện 

thoại 

“Chimu” 

Hoạt động 5.  

Đánh giá        

- HS thực hiện đánh 

giá theo yêu cầu của 

GV 

- GV tổ chức cho HS tự đánh giá quá trình 

học tập của mình, và bạn bè 

- GV nhận xét và đánh giá chung cho buổi 

học 

- Phiếu 

đánh giá 

của HS 

❖ Rubric đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của HS 

Mục tiêu 
Tiêu chí 

Mức 4 Mức 3 Mức 2 Mức 1 

[KHTN1.1] 

Liệt kê được 3 môi 

trường có thể 

truyền âm: rắn, 

lỏng, khí 

Liệt kê được 2 

trong 3 môi trường 

có thể truyền âm 

Liệt kê được 1 

trong 3 môi trường 

có thể truyền âm 

Không liệt kê 

được môi 

trường truyền 

âm 

[KHTN1.6] 

Giải thích nguyên 

lí truyền sóng âm 

trong không khí rõ 

ràng, chính xác, 

mạch lạc 

Giải thích được 

nguyên lí truyền 

sóng âm trong 

không khí, nhưng 

còn thiếu logic 

mạch lạc 

Giải thích được 

nguyên lí truyền 

sóng âm trong 

không khí nhưng 

chưa rõ ràng, chính 

xác 

Không giải 

thích được 

nguyên lí 

truyền sóng âm 

trong không khí 

[KHTN2.2] 

Đề xuất được giả 

thuyết hiệu quả và 

chỉ ra được các căn 

cứ dựa trên phân 

tích được các dữ 

liệu đã biết 

Đề xuất được giả 

thuyết nhưng chưa 

logic, chưa chỉ ra 

được đầy đủ các 

căn cứ 

Đề xuất được giả 

thuyết nhưng 

không chỉ ra được 

các căn cứ 

Không nêu 

được giả thuyết 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 18, Số 8 (2021): 1509-1523 

 

1518 

[KHTN2.3] 

Thiết kế được 

phương án thí 

nghiệm phù hợp và 

đầy đủ thành phần: 

dụng cụ thí 

nghiệm, bố trí thí 

nghiệm, các bước 

tiến hành 

Thiết kế được 

phương án thí 

nghiệm đầy đủ các 

thành phần nhưng 

chưa hợp lí (hoặc 

ngược lại) 

Thiết kế được 

phương án thí 

nghiệm còn thiếu 

vài thành phần, 

thiết kế chưa hợp lí 

Không thiết kế 

được phương 

án thí nghiệm 

[KHTN2.4] 

Thực hiện thí 

nghiệm thuần thục, 

chính xác 

Thực hiện được thí 

nghiệm nhưng 

chưa thuần thục 

hoặc còn mắc phải 

các sai sót 

Thực hiện được thí 

nghiệm nhưng chưa 

thuần thục và hay 

mắc phải các sai sót 

Không thực 

hiện được thí 

nghiệm 

Thu thập đầy đủ, 

chính xác những 

yếu tố cần quan 

tâm 

Thu thập đầy đủ số 

liệu thí nghiệm 

nhưng chưa chính 

xác (hoặc ngược 

lại) 

Thu thập chưa đầy 

đủ và chưa chính 

xác số liệu thí 

nghiệm 

Không thu thập 

được số liệu thí 

nghiệm 

Rút ra được kết 

luận chính xác, súc 

tích 

Rút ra kết luận 

chính xác nhưng 

chưa súc tích (hoặc 

ngược lại) 

Rút ra kết luận còn 

thiếu chính xác và 

chưa súc tích 

Không rút ra 

được kết luận 

[KHTN2.5] 

Trình bày được 

báo cáo kết quả thí 

nghiệm đầy đủ, 

chính xác, sáng tạo 

Trình bày được báo 

cáo kết quả thí 

nghiệm đầy đủ 

nhưng còn thiếu 

sót/ hoặc chưa 

chính xác 

Trình bày được báo 

cáo kết quả thí 

nghiệm nhưng chưa 

đầy đủ và còn thiết 

sót 

Không trình 

bày được báo 

cáo kết quả thí 

nghiệm 

[KHTN3.1] 

Giải thích rõ ràng, 

chính xác một số 

hiện tượng đơn 

giản thường gặp 

trong thực tế về 

môi trường truyền 

sóng âm 

Giải thích được 

một số hiện tượng 

đơn giản thường 

gặp trong thực tế về 

môi trường truyền 

sóng âm nhưng 

chưa rõ ràng 

Giải thích được 

hiện tượng đơn 

giản thường gặp 

trong thực tế về môi 

trường truyền sóng 

âm nhưng thiếu 

chính xác 

Không giải 

thích được hiện 

tượng đơn giản 

thường gặp 

trong thực tế về 

môi trường 

truyền sóng âm 

[KHTN3.2] 

Đề xuất và chế tạo 

được sản phẩm 

điện thoại 

“Chimu” vận hành 

tốt 

Đề xuất được 

phương án chế tạo 

điện thoại “Chimu” 

nhưng sản phẩm 

chưa vận hành tốt 

Đề xuất được 

phương án chế tạo 

điện thoại “Chimu” 

nhưng chưa thực 

hiện được phương 

án đã đề xuất 

Không đề xuất 

và không thực 

hiện được 

phương án chế 

tạo điện thoại 

“Chimu” 
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1.  Kết quả thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm được thực hiện với đối tượng là 21 HS lớp 7A1 tại Trường 

THCS – THPT Hoa Sen, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực nghiệm bắt đầu 

từ ngày 18/01/2021-29/01/2021, với thời lượng 3 tiết/tuần. Các chủ đề được thực nghiệm là: 

“Hành trình của âm thanh” và “Tổ ấm yên bình”. Để phục vụ cho công việc đánh giá, phương 

pháp đánh giá được sử dụng là: quan sát, vấn đáp, viết. Cụ thể, người nghiên cứu tiến hành 

quan sát, ghi nhận, chụp hình buổi học; thu nhận nhật kí học tập, phiếu học tập nhóm, mô 

hình sản phẩm của HS. Kết quả thực nghiệm được thể hiện cụ thể như sau:  

Bảng 5. Biểu hiện năng lực khoa học tự nhiên của HS  

trong quá trình học tập hai chủ đề “Hành trình của âm thanh” và “Tổ ấm yên bình” 

Thành phần 

năng lực 

Biểu hiện hành vi của HS  

trong chủ đề 1 

Biểu hiện hành vi của HS  

trong chủ đề 2 

KHTN1 

- 17/21 HS liệt kê được các môi trường 

truyền âm. Các HS còn lại chưa chú ý, 

và không hoàn thành nhiệm vụ được 

giao 

- 14/21 HS giải thích được nguyên lí 

truyền sóng âm trong không khí. 

Những HS còn lại gặp khó khăn trong 

quá trình giải thích bởi chưa có sự tập 

trung trong quá trình tìm hiểu tài liệu 

- 20/21 HS liệt kê được những vật phản 

xạ âm tốt, phản xạ âm kém. HS đã được 

tác động kịp thời và đã hoàn thành 

nhiệm vụ tốt hơn 

- 18/21 HS giải thích được nguyên lí 

phản xạ âm tốt và phản xạ âm kém. HS 

đã tích cực chuẩn bị bài, tham khảo tài 

liệu định hướng và thực hiện được 

nhiệm vụ này tốt hơn 

KHTN2 

- 03/05 nhóm HS đề xuất được các giả 

thuyết về môi trường truyền âm. Tuy 

nhiên, giả thuyết thường được đưa ra 

mà không dựa trên cơ sở khoa học nào 

- 02/05 nhóm HS thiết kế được phương 

án khám phá kiến thức. Các nhóm khác 

gặp khó khăn trong hoạt động này, vì 

đây là lần đầu các em tiếp cận với cách 

học này 

- 04/05 nhóm HS thực hiện được 

phương án thí nghiệm, tuy nhiên thao 

tác còn chưa thuần thục 

- Khả năng trình bày báo cáo kết quả 

tìm hiểu kiến thức của các nhóm còn 

thiếu tự tin, chưa rõ ràng 

- 04/05 nhóm HS đề xuất được các giả 

thuyết về vật phản xạ âm tốt; vật phản 

xạ âm kém dựa trên cơ sở phân tích 

những kiến thức đã biết và trải nghiệm 

của bản thân 

- 04/05 nhóm HS thiết kế được phương 

án khám phá kiến thức. Các nhóm đã 

quen dần với quy trình thiết kế phương 

án thí nghiệm, và tích cực trao đổi với 

các thành viên khác 

- 05/05 nhóm HS thực hiện được 

phương án thí nghiệm, thao tác đã 

chính xác, linh hoạt hơn 

- Các nhóm cải thiện được kĩ năng trình 

bày báo cáo kết quả trước lớp 

KHTN3 

- Đa phần HS có thể nhận ra các vấn đề 

thực tiễn liên quan đến chủ đề, tuy 

nhiên cũng chưa vận dụng được kiến 

thức đã học để giải thích đầy đủ 

- 04/05 nhóm HS đề xuất và thực hiện 

được các phương án chế tạo sản phẩm, 

song vẫn gặp khó khăn trong việc giải 

thích nguyên lí sản phẩm 

- Phần lớn HS có thể nhận ra các vấn 

đề thực tiễn liên quan đến chủ đề, và 

vận dụng được kiến thức đã học để giải 

thích một cách chính xác 

- 05/05 nhóm HS đề xuất và thực hiện 

được các phương án chế tạo sản phẩm; 

giải thích được nguyên lí sản phẩm 
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Đồng thời, nhằm đánh giá sâu về các mức độ biểu hiện hành vi trong năng lực khoa 

học tự nhiên, người nghiên cứu chọn mẫu 5 HS (chiếm 24%) để nghiên cứu trường hợp. 

Những HS này được chọn ngẫu nhiên, dựa trên kết quả học tập HK1 và nhận xét của GV. 

Kết quả các mức độ đạt được ứng với từng biểu hiện hành vi của mẫu 5 HS qua 02 chủ đề 

“Hành trình của âm thanh” và “Tổ ấm yên bình” được thể hiện ở Bảng 6. 

Bảng 6. Các mức độ HS đạt được ở 3 thành phần năng lực của năng lực khoa học tự nhiên 

trong quá trình học tập hai chủ đề “Hành trình của âm thanh” và “Tổ ấm yên bình” 

HS 

Mức 

độ 

biểu 

hiện   

CHỦ ĐỀ 1 CHỦ ĐỀ 2 

KHTN1 KHTN2 KHTN3 KHTN1 KHTN2 KHTN3 

1.1 1.6 2.2 2.4 2.5 3.1 3.2 1.1 1.6 2.2 2.4 2.5 3.1 3.2 

HS 

1 

Mức 1               

Mức 2    ∎   ∎        

Mức 3 ∎ ∎ ∎   ∎   ∎ ∎ ∎  ∎ ∎ 

Mức 4     ∎   ∎    ∎   

HS 

2 

Mức 1      ∎         

Mức 2 ∎ ∎ ∎    ∎  ∎ ∎    ∎ 

Mức 3    ∎ ∎   ∎   ∎ ∎ ∎  

Mức 4               

HS 

3 

Mức 1               

Mức 2    ∎           

Mức 3   ∎    ∎   ∎ ∎   ∎ 

Mức 4 ∎ ∎   ∎ ∎  ∎ ∎   ∎ ∎  

HS 

4 

Mức 1               

Mức 2               

Mức 3 ∎  ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎  ∎  ∎  ∎ 

Mức 4  ∎       ∎  ∎  ∎  

HS 

5 

Mức 1 ∎              

Mức 2  ∎ ∎ ∎  ∎ ∎    ∎   ∎ 

Mức 3     ∎   ∎ ∎ ∎  ∎ ∎  

Mức 4               

Để đánh giá định lượng năng lực khoa học tự nhiên của HS, mức độ biểu hiện hành vi 

được lượng hóa thành những điểm số tương ứng: Mức 1 – 1 điểm; Mức 2 – 2 điểm; Mức 3 – 

3 điểm; Mức 4 – 4 điểm. Kết quả phần trăm điểm đạt được ở từng thành phần năng lực và tổng 

thể năng lực khoa học tự nhiên của 5 HS thể hiện qua Biểu đồ 1. 
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Biểu đồ 1. Phần trăm điểm đạt được ở từng thành phần năng lực  

và tổng thể năng lực khoa học học tự nhiên của 5 HS 

  

  

 
3.2.  Thảo luận kết quả thực nghiệm 

 Tổng quan, số lượng biểu hiện năng lực của HS và nhóm HS đều tăng qua hai chủ đề. 

HS từng bước làm quen được với tiến trình hoạt động của mô hình dạy học này. Đồng thời, 

các HS đã chuẩn bị bài tốt hơn ở nhà, rèn luyện được kĩ năng thực hành và báo cáo. Không 

những thế, các em đã cải thiện được kĩ năng thiết kế và chế tạo các mô hình sản phẩm. 

 Đối với kết quả mẫu 5 HS, người nghiên cứu nhận thấy:  

- Phần trăm điểm đạt được ở tổng thể năng lực khoa học tự nhiên của HS đều tăng qua 

02 chủ đề, tuy nhiên tốc độ tăng là không đều nhau. HS 5 ở chủ đề 1 với kết quả thấp nhất 

(50%), nhưng lại có tốc độ tăng cao nhất (17.9%). HS 3 thì ngược lại, với kết quả ở chủ đề 

1 là cao nhất (85.6%), nhưng lại có tốc độ tăng thấp nhất (3.6%). 

- Có sự khác biệt đối với sự phát triển trong thành phần năng lực giữa các HS. HS 1 và 

HS 5 phát triển cả 3 thành phần năng lực; HS 2 phát triển thành phần KHTN1, KHTN3; HS 

3 phát triển thành phần KHTN2; HS 4 phát triển thành phần KHTN2, KHTN3. 
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Tóm lại, qua quá trình nghiên cứu kết quả của hai chủ đề, người nghiên cứu đã ghi 

nhận được sự phát triển chung về năng lực khoa học tự nhiên của HS. Có thể thấy, sự phát 

triển năng lực khoa học tự nhiên của HS chính là sự phát triển của từng thành phần của nó. 

Vì thế, căn cứ vào những biện pháp ở Bảng 1, có thể chú trọng sử dụng những biện pháp 

phù hợp để bồi dưỡng, phát triển những thành phần năng lực còn hạn chế của HS.   

4. Kết luận và kiến nghị 

Bài báo đã chỉ ra sự phù hợp của mô hình dạy học 5E trong việc phát triển năng lực 

khoa học tự nhiên của HS. Qua đó, người nghiên cứu đã thiết kế một tiến trình dạy học cụ 

thể hóa mô hình dạy học 5E và vận dụng để tổ chức dạy học mạch nội dung “Âm thanh” 

môn Khoa học tự nhiên lớp 7. Kết quả thực nghiệm hai chủ đề “Hành trình của âm thanh” 

và “Tổ ấm yên bình” bước đầu cho thấy sự phát triển năng lực khoa học tự nhiên của HS 

trung học cơ sở. Trong những nghiên cứu tiếp theo, người nghiên cứu sẽ vận dụng mô hình 

dạy học 5E tổ chức dạy học các mạch nội dung khác của môn Khoa học tự nhiên và tiến 

hành thực nghiệm sư phạm trên số lượng lớn HS để khẳng định tính khả thi của đề tài. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Applying the 5E instructional model in teaching science subjects has become more and more 

popular worldwide because of its effectiveness in developing learners’ competency and designing 

teaching plans for teachers. In addition, the introduction of the subject “Natural Science” in the 

General Education Curriculum 2018 requires teachers to change teaching methods to meet the 

objectives of developing natural science competency of secondary students. Based on analyzing the 

theory of the 5E instructional model; competency – based learning; the Natural Science General 

Education Curriculum, the article shows the effectiveness of the 5E instructional model in developing 

natural science competency and proposes a teaching process that concretizes the 5E instructional 

model. Then, it was applied to design three teaching topics related to “sound” in Grade 7 Natural 

Science. The experimental results of the two topics “journey of sound” and “peaceful home” showed 

that the 5E instructional model helps develop the natural science competency for secondary students.  
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